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TIÊU CHUẨN QUỐC GIA                                                      TCVN 8794 : 2011 

 

 

Trường trung học – Yêu cầu thiết kế 

Secondary school - Design requirements 

1 Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế khi xây dựng mới hoặc cải tạo các trường trung học cơ sở, trung 

học phổ thông (sau đây gọi chung là trường trung học). 

Tiêu chuẩn cũng có thể được áp dụng cho các trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông 

dân tộc nội trú và trường phổ thông dân tộc bán trú. 

CHÚ THÍCH: Trường trung học cơ sở gồm các lớp từ lớp 6 đến lớp 9, trung học phổ thông từ lớp 10 đến lớp 12. 

2 Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi n¨m 

công bố thì áp dụng theo phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì 
áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

TCVN 2622 : 19951), Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế. 

TCVN 4474 : 19871), Thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế. 

TCVN 4513 : 19881), Cấp nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế. 

TCVN 5502 : 2003, Nước cấp sinh hoạt - Yêu cầu chất lượng. 

TCVN 5687 : 2010, Thông gió, điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế. 

TCVN 6772 : 2000, Chất lượng nước. Nước thải sinh hoạt - Giới hạn ô nhiễm cho phép. 

TCVN 7114-1 : 2008, Ecgônômi. Chiếu sáng nơi làm việc. Phần 1: Trong nhà. 

TCVN 7114-3 : 2008, Ecgônômi. Chiếu sáng nơi làm việc. Phần 3: Yêu cầu chiếu sáng an toàn và bảo 

vệ tại những nơi làm việc ngoài nhà. 

TCVN 7490, Ecgônômi - Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học - Yêu cầu về kích thước cơ bản theo 

chỉ số nhân trắc của học sinh. 

TCVN 7491, Ecgônômi - Bố trí bàn ghế học sinh trong phòng học. 

 

1) CácTCVN đang được chuyển đổi 
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TCVN 8052-1 : 2009, Tấm lợp bi tum dạng sóng- Phần 1- Yêu cầu kỹ thuật. 

TCVN 8053 : 2009, Tấm lợp dạng sóng- Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt. 

TCVN2)   :     , Công trình dân dụng - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật 

tiếp cận sử dụng. 

TCXD 16 : 19863), Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng. 

TCXD 25 : 19911) - Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng- Tiêu chuẩn thiết kế. 

TCXD 27 :19911) - Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế.  

TCXD 29 : 19913), Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu chuẩn thiết kế. 

TCXDVN 46 : 20073), Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ 

thống. 

TCXDVN 394 : 20073), Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong  các công trình xây dựng - Phần an toàn 
điện. 

 

3 Quy định chung 

3.1 Quy hoạch trường trung học phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học trên địa 

bàn và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ tiêu quy hoạch được xác định theo quy định 

sau: 

 Trường trung học cơ sở :  từ 55 chỗ học đến 70 chỗ học cho 1000 dân; 

 Trường trung học phổ thông : từ 45 chỗ học đến 60 chỗ học cho 1000 dân. 

3.2 Trường trung học được thiết kế tối đa là 45 lớp với số học sinh mỗi lớp không lớn hơn 45 học 

sinh. 

3.3 Quy mô của các trường trung học có nội trú hoặc bán trú được xác định tùy điều kiện cụ thể và 

được thiết kế theo nhiệm vụ thiết kế riêng. 

CHÚ THÍCH: Đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú cần bố trí nhà công vụ cho giáo viên. 

3.4 Có thể thiết kế xây dựng các trường có nhiều cấp học khác nhau trên cùng một khu đất nhưng 

phải đảm bảo sự hoạt động riêng biệt của từng cấp học. 

CHÚ THÍCH: Tỷ lệ giữa các cấp học tùy thuộc quy mô và yêu cầu thực tế nơi xây dựng và các quy định có liên quan.  

3.5 Trường trung học được thiết kế với cấp công trình theo quy định trong văn bản về phân loại, 

phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị 1. 

 

2)  TCVN sắp ban hành 

3) Các TCXD và TCXDVN đang được chuyển đổi thành  TCVN 
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3.6 Trong một trường được phép thiết kế xây dựng các hạng mục có cấp công trình khác nhau, 

nhưng phải ưu tiên cấp công trình cao nhất cho khối nhà học. 

3.7 Các yêu cầu đảm bảo an toàn sinh mạng và sức khoẻ cho học sinh phải tuân thủ các quy định 

trong văn bản về an toàn sinh mạng và sưc khỏe trong nhà và công trình 2. 

3.8 Khi thiết kế, xây dựng trường trung học phải tính đến nhu cầu tiếp nhận học sinh khuyết tật và 

tuân theo quy định trong TCVN2)   :     , Công trình dân dụng - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình 

đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng. 

4 Yêu cầu về khu đất xây dựng và quy hoạch tổng mặt bằng 

4.1 Yêu cầu về khu đất xây dựng 

4.1.1 Trường trung học cơ sở được bố trí trên địa bàn xã, phường, trường trung học phổ thông bố trí 

trên địa bàn quận, huyện. 

4.1.2 Khu đất xây dựng trường trung học phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Phù hợp với quy hoạch được duyệt; 

b) Thuận tiện, an toàn về giao thông; 

c) Địa thế cao, bằng phẳng, thoát nước tốt; 

d) Đảm bảo các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường; 

e) Không gần các nguồn gây ồn thường xuyên hoặc nguồn chất thải độc hại; 

f) Đảm bảo có nguồn cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc từ mạng lưới cung cấp chung. 

CHÚ THÍCH:  Trường hợp khu đất xây dựng gần các cơ sở có tiếng ồn hoặc có chất thải độc hại thì phải đảm bảo khoảng 

cách ly cây xanh với chiều rộng không nhỏ hơn 30 m. 

4.1.3 Khu đất xây dựng trường trung học phải có hàng rào bảo vệ đảm bảo an toàn và mỹ quan. 

4.1.4 Diện tích khu đất xây dựng trường trung học được xác định trên cơ sở chương trình, kế hoạch 

đào tạo, số lớp học, số học sinh. Căn cứ đặc điểm của từng vùng miền, tiêu chuẩn diện tích tối thiểu 

được quy định như sau: 

 Khu vực nông thôn, miền núi: 10 m2/học sinh. 

 Khu vực thành phố, thị xã: 6 m2/học sinh. 

 

2)  TCVN sắp ban hành 
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4.2 Yêu cầu về quy hoạch tổng mặt bằng 

4.2.1 Trường trung học bao gồm các khối chức năng sau: 

 Khối phòng học;  

 Khối phục vụ học tập; 

 Khối hành chính quản trị; 

 Khu sân chơi, bãi tập;  

 Khu vệ sinh và khu để xe; 

 Khối phục vụ sinh hoạt (nếu có). 

4.2.2 Tổng mặt bằng các khối công trình trong trường trung học cần đảm bảo quy định sau: 

a) Khối phòng học cần được đặt ở vị trí ưu tiên: trực tiếp nhận ánh sáng tự nhiên; đón gió mát về 

mùa hè, tránh gió lùa và hạn chế gió lạnh về mùa đông; Có biện pháp tránh mưa hắt, tránh bức 

xạ mặt trời hướng Tây; 

b) Khối phòng học phải được bố trí riêng biệt và ngăn cách với các khu chức năng khác bằng dải 

cây xanh; 

c) Bố trí các khối công trình rõ ràng, đáp ứng nhu cầu sử dụng và quản lý; đảm bảo giao thông nội 

bộ an toàn và hợp lý. 

4.2.3 Diện tích sử dụng đất được quy định như sau: 

 Diện tích xây dựng công trình: không quá 45 %; 

 Diện tích sân cây xanh: không nhỏ hơn 30 %; 

 Diện tích sân chơi, bãi tập, giao thông nội bộ: không nhỏ hơn 25 %. 

CHÚ THÍCH:  

1- Trường hợp khu đất xây dựng trường học tiếp giáp với công viên, vườn hoa thì cho phép giảm 10 % diện tích cây 

xanh trong trường. 

              2- Trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà trường cho phép tăng diện tích xây dựng công trình nhưng phải 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

4.2.4 Trường trung học không nên thiết kế, xây dựng lớn hơn 4 tầng. Trường hợp thiết kế trên 4 

tầng phải bảo đảm an toàn, thuận tiện cho thoát nạn khi có sự cố và phải được sự chấp thuận của cơ 

quan có thẩm quyền. 

CHÚ THÍCH Đối với các trường không đủ tiêu chuẩn diện tích đất, cho phép tăng chiều cao công trình để giảm mật độ xây 

dựng nhưng phải phù hợp với quy hoạch được duyệt. 
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4.2.5 Các sân tập thể thao phải bố trí cách cửa sổ phòng học không nhỏ hơn 15 m và có ngăn cách 

bằng dải cây xanh. 

4.2.6 Khoảng cách giới hạn cho phép từ công trình đến chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng tuân 

thủ Điều lệ quản lý quy hoạch của khu vực. 

4.2.7 Các chỉ tiêu về quy hoạch khác phải tuân thủ các quy định trong văn bản về quy hoạch xây 

dựng 3. 

5 Nội dung công trình và yêu cầu giải pháp thiết kế kiến trúc 

5.1 Yêu cầu chung 

5.1.1 Giải pháp thiết kế kiến trúc và thiết kế nội thất trong trường trung học cần đảm bảo an toàn, 

phù hợp với yêu cầu giáo dục và tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan. 

5.1.2 Các phòng thuộc khối phòng học, khối phục vụ học tập không bố trí ở tầng hầm, tầng nửa 

hầm hay tầng giáp mái và phải được ngăn cách với các phòng có nguồn gây tiếng ồn hoặc có mùi vị. 

5.1.3 Khối phòng học, khối phục vụ học tập, khu sân chơi bãi tập phải đảm bảo cho học sinh khuyết 

tật tiếp cận sử dụng. Nếu có sự thay đổi độ cao phải thiết kế đường dốc, vệt dốc hoặc sử dụng thiết bị 

nâng. Đường dốc dành cho học sinh khuyết tật dùng xe lăn có độ dốc từ 1/14 đến 1/22. Độ dài đường 

dốc từ 4 m đến 9 m.  Chiều rộng đường dốc không nhỏ hơn 1200 mm. 

5.1.4 Đối với các khu vực mà lối vào có bậc phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

a) Chiều cao bậc không lớn hơn 150 mm; 

b) Bề rộng mặt bậc không nhỏ hơn 300 mm; 

c) Nếu có quá 3 bậc thì phải bố trí tay vịn. Đường kính tay vịn từ 25 mm đến 40 mm được lắp đặt ở 

độ cao không lớn hơn 900 mm. 

5.1.5 Trong khối phòng học phải thiết kế chỗ để mũ, nón và áo mưa của học sinh. 

5.1.6 Các trường có học sinh nội trú cần tổ chức các phòng ngủ theo hệ lớp, đặc trưng của nhóm 

tuổi và thiết kế riêng cho nam, nữ học sinh. 

5.1.7 Chiều cao thông thuỷ các phòng trong trường trung học được quy định trong Bảng 1. 

5.1.8 Hành lang trong trường trung học có chiều rộng thông thủy không nhỏ hơn 2,10 m. 

CHÚ THÍCH: Tại khu vực hành lang, không làm lan can có mặt trên rộng để tránh học sinh ngồi hoặc nằm. Chiều cao lan can 

không nhỏ hơn 1.100 mm và có cấu tạo khó trèo. 
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Bảng 1 - Chiều cao thông thuỷ của các phòng trong trường trung học 

                                                                                               Kích thước tính bằng mét 

Tên phòng Chiều cao thông thuỷ 

1. Khối phòng học, khối hành chính quản trị, khối nhà ăn, 

khối phục vụ sinh hoạt 

 

3,30- 3,60 

2. Các phòng khối phục vụ học tập 3,60- 3,90 

3. Phòng vệ sinh, kho 2,70 

4. Hành lang, nhà cầu 2,40 

CHÚ THÍCH:  

       1- Chiều cao thông thủy là chiều cao tính từ sàn đến trần đã hoàn thiện. Trong khu vực hạn chế xây dựng cho phép 

lấy theo chiều cao từ sàn tới sàn. 

       2- Chiều cao phòng học bộ môn cho phép không nhỏ hơn 3, 3 m. 

5.1.9 Cầu thang trong trường trung học cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

a) Độ dốc từ 22 0 đến 24 0; 

b) Chiều cao bậc thang không lớn hơn 150 mm; chiều rộng mặt bậc không nhỏ hơn 300 mm; 

c) Không được làm bậc thang hở; 

d) Chiều rộng vế thang của cầu thang phụ không nhỏ hơn 1,20 m; 

e) Chiều rộng vế thang của cầu thang chính với tầng có đến 200 học sinh không nhỏ hơn 1,80 m; 

trên 200 học sinh không nhỏ hơn 2,10 m; 

f) Lan can cầu thang không được thấp hơn 900 mm. Lan can phải có chấn song chắc chắn. Sử 

dụng các thanh đứng với khoảng cách giữa hai thanh không lớn hơn 0,15 m. Không được phép 

làm các thanh phân chia ngang. 

5.2 Khối phòng học 

5.2.1 Khối phòng học gồm các phòng học và phòng học bộ môn. 

CHÚ THÍCH: Phòng học bộ môn là phòng học được trang bị, lắp đặt các thiết bị và phương tiện hỗ trợ phù hợp để dạy học, 

chuyên dùng cho một môn học hoặc một số môn học khác nhau. Phòng học bộ môn vừa là phòng học vừa là phòng thí 

nghiệm, thực hành (cả lý thuyết và thực nghiệm). 

5.2.2 Số phòng học được xây dựng tương ứng với số lớp học (2 buổi/ngày) của trường. Diện tích 

phòng học được xác định trên cơ sở chỉ tiêu diện tích cho một học sinh, số học sinh và diện tích tối 

thiểu cần sắp đặt các phương tiện và thiết bị dạy học. 
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5.2.3 Số lượng phòng học bộ môn xác định trên cơ sở chương trình và kế hoạch giáo dục do Bộ 

Giáo dục - Đào tạo ban hành. Đối với mỗi môn học, số phòng học bộ môn được tính từ tổng số tiết học 

có thí nghiệm, thực hành của tất cả các khối lớp. 

5.2.4 Phòng học bộ môn được sử dụng để dạy các tiết học có tiến hành thí nghiệm, thực hành. 

CHÚ THÍCH: Đối với các trường có điều kiện có thể xây dựng thêm các phòng thí nghiệm, thực hành để làm các thí nghiệm 

có liên quan đến bài học.  

5.2.5 Tiêu chuẩn diện tích phòng học và và phòng học bộ môn được quy định trong Bảng 2. 

Bảng 2 - Tiêu chuẩn diện tích phòng học và phòng học bộ môn trong trường trung học 

Tên phòng 
Diện tích 

m2/học sinh 

1. Phòng học 1,50 

2. Phòng học các bộ môn hóa, lý, sinh, ngoại ngữ, tin học:  

          - trung học cơ sở 

          - trung học phổ thông 

 

 

1,85 

2,00 

 

3. Phòng học bộ môn công nghệ: 

        - trung học cơ sở 

        - trung học phổ thông 

2,25 

2,45 

CHÚ THÍCH:  

1) Đối với các trường cải tạo cho phép giảm diện tích của các phòng học bộ môn nhưng không quá 12 % so với quy 

định trong Bảng 2. 

2) Diện tích phòng thí nghiệm, thực hành các môn vật lý, sinh học, hóa hoc, công nghệ được lấy như quy định trong 

Bảng 2 

5.2.6 Đối với  trường trung học phổ thông có bố trí các phòng thực hành, lao động cần đảm bảo các 

chỉ tiêu diện tích  từ 1,5 m2 đến 2,0 m2 cho một học sinh. Riêng các xưởng thực hành kỹ thuật chuyên 

dụng (xưởng may, xưởng mộc, xưởng cơ khí, xưởng điện) thì chỉ tiêu diện tích từ  3,0 m2 đến 6,0 m2 

cho một học sinh. 

CHÚ THÍCH: 

1) Diện tích các phòng nêu trên trên được tính toán trên cơ sở số lượng học sinh trong một tiết học. 

2) Có thể kết hợp với các trung tâm đào tạo nghề tại địa phương. 


